
Lӟp 63,64DCCD Môn thi: Đồ án Nền và móng Hình thức thi: Thực hành/ VĐ
Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: 5

GK1 GK2 KL
0

1 1 Phạm Ngọc Khánh 63DCCD05

2 2 Trần Quang Kiên 63DCCD05

3 3 Nguyễn Khánh Minh 63DCCD05

4 4 Hoàng Ngô Nam 63DCCD05

5 5 Nguyễn Thanh Bình 64DCCD04

6 6 Doưn Văn Duy 64DCCD04

7 7 Nguyễn Duy Hѭng 64DCCD04

8 8 Phạm Đình Kiên 64DCCD04

9 9 Đậu Đức Long 64DCCD04

10 10 Vũ Duy Thái 64DCCD04

11 11 Lѭu Anh Đức 64DCCD05

12 12 Trѭơng Tiến Dũng 64DCCD05

13 13 Lê Văn Hoà 64DCCD05

14 14 Lê Trung Kiên 64DCCD05

15 15 Dѭơng NGọc Lợi 64DCCD05

16 16 Nguyễn Tiến Long 64DCCD05

17 17 Nguyễn Anh Ngọc 64DCCD05

18 18 Nguyễn Lê Sơn 64DCCD05

19 19 Đӛ Công Thành 64DCCD05

20 20 Nguyễn Văn Thiết 64DCCD05

21 21 Nguyễn Tuyển Tuҩn 64DCCD05

22 22 Phạm Thanh Tùng 64DCCD05

23 23 Vũ Việt Văn 64DCCD05

24 24 Nguyễn Văn Việt 64DCCD05

Ghi chúLӟp Giӡ vào Số đề Điểm
Ký tên

31/8/2016

BỘ GIAO THỌNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHọNG THI HӐC KỲ 2 - NĂM HӐC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẠI )
TRƯӠNG ĐẠI HӐC CỌNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HӐC  CHÍNH QUY

TT SBD Mã SV Hӑ và tên GT



GK1 GK2 KL
Ghi chúLӟp Giӡ vào Số đề Điểm

Ký tênTT SBD Mã SV Hӑ và tên GT

25 25 Vũ Xuân Cѭӡng 64DCCD06

26 26 Mư Quốc Lân 64DCCD06

27 27 Nguyễn Minh Thái 64DCCD06

28 28 Nguyễn Văn Tùng 64DCCD06

29 29 Phạm Minh Đức 64DCCD07

30 30 Nguyễn Ngọc Quân 64DCCD07

31 31 Nguyễn Hѭng Thái 64DCCD07

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRѬӢNG BӜ MÔN GV CHҨM THI 1 GV CHҨM THI 2

Danh sách gồm 31 sinh viên



Lӟp 64CCCD Môn thi: Đồ án TC thi công CTXD Hình thức thi: Thực hành/ VĐ
Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: 5

GK1 GK2 KL
0

1 1 64CCCD2015 Hoàng Việt Dũng 64CCCD03

2 2 64CCCD2044 Lê Quang Nam 64CCCD03

3 3 64CCCD2048 Cҩn Mạnh Quyết 64CCCD03

4 4 64CCCD2055 Nguyễn Văn Thắng 64CCCD03

5 5 64CCCD2026 Phạm Văn Hiến 64CCCD04

6 6 64CCCD2058 Bùi Văn Thiệp 64CCCD04

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRѬӢNG BӜ MÔN GV CHҨM THI 1 GV CHҨM THI 2

Danh sách gồm 06 sinh viên

Lӟp Giӡ vào Số đề Điểm
Ký tênGT Ghi chú

BỘ GIAO THỌNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHọNG THI HӐC KỲ 2 - NĂM HӐC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẠI )
TRƯӠNG ĐẠI HӐC CỌNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

31/8/2016

TT SBD Mã SV Hӑ và tên



Lӟp 65DCCD11 Môn thi: Cơ hӑc cơ sở Hình thức thi: Thực hành/ VĐ
Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: 5

GK1 GK2 KL
0

1 1 65DCCD16715 Kiều Văn Dũng 65DCCD11

2 2 65DCCD12729 Nguyễn Ngọc Long 65DCCD11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRѬӢNG BӜ MÔN GV CHҨM THI 1 GV CHҨM THI 2

Danh sách gồm 02 sinh viên

Lӟp Giӡ vào Số đề Điểm
Ký tênGT Ghi chú

BỘ GIAO THỌNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHọNG THI HӐC KỲ 2 - NĂM HӐC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẠI )
TRƯӠNG ĐẠI HӐC CỌNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HӐC CHÍNH QUY

31/8/2016

TT SBD Mã SV Hӑ và tên


